
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.66.05.54.0
CÐN SCCK

16A
17/05/96ĐứcĐinh Lê04621610151

4.75.05.50.0
CÐN SCCK

16A
11/10/98HiếuVõ Minh04621610232

5.27.04.30.0
CÐN SCCK

16A
27/09/97KhánhNguyễn Văn04621610273

6.18.04.53.0
CÐN SCCK

16A
09/09/98KhoaBùi Đăng04621610284

5.77.05.50.0
CÐN SCCK

16A
08/08/98KhoaNguyễn Đình Anh04621610295

5.27.04.30.0
CÐN SCCK

16A
28/03/98NamLê Hoàng04621610366

5.17.04.00.0
CÐN SCCK

16A
24/10/96NamTrần Nhựt04621610377

4.55.04.52.0
CÐN SCCK

16A
10/04/97NhânNguyễn Tiến04621610418

5.37.04.50.0
CÐN SCCK

16A
26/10/98NhânNguyễn Trọng04621610429

5.47.04.80.0
CÐN SCCK

16A
30/12/98NhậtNguyễn Minh046216104310

6.07.05.34.0
CÐN SCCK

16A
09/01/98PhátTrần Cao046216104711

5.47.04.80.0
CÐN SCCK

16A
20/02/98QuangTạ Duy046216105812

5.57.05.00.0
CÐN SCCK

16A
16/04/98QuangTrần Minh046216105913

5.47.04.70.0
CÐN SCCK

16A
15/12/98SangLý Thanh046216106114

5.07.03.70.0
CÐN SCCK

16A
01/05/98TàiNguyễn Trí046216106715

5.37.04.50.0
CÐN SCCK

16A
08/04/97TânNguyễn Duy046216106816

5.47.04.32.0
CÐN SCCK

16A
05/12/98ThànhNguyễn Chí046216107017

5.57.05.00.0
CÐN SCCK

16A
20/04/98ThắngLê Hữu046216107118

4.65.05.20.0
CÐN SCCK

16A
22/01/98ThiệnHồ Thanh046216107319

5.67.05.20.0
CÐN SCCK

16A
26/04/97TiểnVõ Minh046216107720

4.86.04.50.0
CÐN SCCK

16A
13/06/98TrườngTrần Nhựt046216108021

5.67.05.20.0
CÐN SCCK

16A
06/07/96VinhNguyễn Hữu046216108522

6.07.05.34.0
CÐN SCCK

16A
09/03/98VinhVõ Quốc046216108723
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H.Ghép -
CÐNSCCK15A5.46.06.00.0

CÐN SCCK
15A

16/09/97KhoáiLê Khỏe046215103124

5.86.05.56.0
CÐN SCCK

16B
14/09/97AnNguyễn Đức046215100125

4.56.03.70.0
CÐN SCCK

16B
02/09/96BiêuLý Thức046216109426

5.36.05.03.0
CÐN SCCK

16B
15/07/97ĐứcDương Hồng046216110427

5.06.04.52.0
CÐN SCCK

16B
15/09/97ĐứcPhan Huỳnh046216110528

3.64.04.00.0
CÐN SCCK

16B
16/10/94HậuNguyễn Trung046216110629

4.96.04.70.0
CÐN SCCK

16B
10/02/98HiếuLê Minh046216110830

5.76.04.88.0
CÐN SCCK

16B
15/04/98HiệpPhạm Thanh046216111031

5.07.03.80.0
CÐN SCCK

16B
08/11/98HữuTrần Trọng046216111932

5.67.04.82.0
CÐN SCCK

16B
25/11/98KỳNguyễn Vĩnh046216112733

4.65.05.30.0
CÐN SCCK

16B
29/01/98NhựtTrần Minh046216113534

0.00.04.30.0
CÐN SCCK

16B
07/02/97PhongNguyễn Lê Thanh046216113735

5.16.05.20.0
CÐN SCCK

16B
12/02/98PhúcNguyễn Hồng046216113936

0.00.00.00.0
CÐN SCCK

16B
22/12/97PhúcPhan Quý046216114037

5.37.04.50.0
CÐN SCCK

16B
05/08/98PhúcTrần Tấn046216114238

4.56.03.80.0
CÐN SCCK

16B
08/12/97SangHuỳnh Thanh046216114639

5.97.05.23.0
CÐN SCCK

16B
31/10/98SơnNguyễn Hoài046216114840

5.57.05.00.0
CÐN SCCK

16B
02/01/98ThắngĐào Minh046216115341

6.37.05.75.0
CÐN SCCK

16B
06/12/98ThiTrần Đình046216115542

0.00.05.03.0
CÐN SCCK

16B
02/08/98ThiệnDương Minh046216115643

5.87.05.32.0
CÐN SCCK

16B
16/04/96ToànĐặng Văn046216116244

5.86.06.04.0
CÐN SCCK

16B
11/09/98TrọngNguyễn Văn046216116345

5.26.05.50.0
CÐN SCCK

16B
26/05/98TrungTrần Thái Thanh046216116646

5.16.04.24.0
CÐN SCCK

16B
09/12/97TrườngLê Nhựt046216116847
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